
 

UBND QUẬN BÌNH THẠNH 

TRƢỜNG MẦM NON 14 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  c     – T  d  – H       c 

Số: 58/BC-MN14 Bình Thạnh, ngày 21 tháng 6 năm 2024 

 

BÁO CÁO 

Cô g tác   ổ biế  giá  dục   á   u t  ăm 2024 

(từ 01/07/2023 đế  30/6/2024) 
 

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN 

Căn cứ Kế hoạch số 11 KH-UBND-TP ngày 09/01/2024 của Ủy ban nhân 

dân quận Bình Thạnh về Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa 

giải ở cơ sở và xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận 

Bình Thạnh năm 2024. 

Căn cứ kế hoạch số 02/KH- D T ngày 10/01/2024 của Phòng  iáo dục 

và  ào tạo kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở 

cơ sở và xây dựng đơn vị trường học đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong lĩnh vực 

giáo dục và đào tạo năm 2024; 

Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân 

dân quận Bình Thạnh về tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam - 09/11”; Kỷ niệm 10 năm thực hiện “Ngày Pháp luật Việt Nam - 

09/11; Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện “Ngày Pháp luật Việt Nam - 09/11 

giai đoạn 2018-2023” trên địa bàn quận năm 2023;  

Công văn số 302/H PH-TP ngày 02 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng phối 

hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận về việc tăng cường tổ chức các hoạt động 

chào mừng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11 

trên địa bàn quận năm 2023; 

 Kế hoạch số 54/KH- D T ngày 18/10/2023 của Phòng  iáo dục và  ào 

tạo Tổ chức các hoạt động chào mừng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam - 09/11”Ngành  iáo dục và  ào tạo quận Bình Thạnh năm 

2023 

Kế hoạch số 11 KH-UBND-TP ngày 09/01/2024 của Ủy ban nhân dân quận 

Bình Thạnh về Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở 

và xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Bình Thạnh 

năm 2024. 

Kế hoạch số 02/KH- D T ngày 10/01/2024 của Phòng  iáo dục và  ào 

tạo kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và 

xây dựng đơn vị trường học đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong lĩnh vực giáo dục 

và đào tạo năm 2024. 

II/ XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TẠI  ƠN VỊ 

Kế hoạch số 137/KH-MN14 ngày 17/10/2023 của trường Mầm non 14 về Tổ 

chức các hoạt động chào mừng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam - 09/11” Trường Mầm Non 14 năm 2023. 
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 Kế hoạch số 06/KH-MN14 ngày 17/01/2024 của trường Mầm non 14 Triển 

khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng đơn vị 

trường học đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại trường Mầm non 14 năm 2024. 

III/ CÔNG TÁC PHỐI HỢP VỞI ỦY BAN NHÂN DÂN PHƢỜNG, 

CÁC  ƠN VỊ QUẬN TỔ CHỨC HOẠT  ỘNG PHỔ BIẾN GIÁO DỤC 

PHÁP LUẬT CHO  HỌC SINH, PHỤ HUYNH VÀ GIÁO VIÊN 

 

1/ Tuyê  truyề  miệ g 

Tên văn bản pháp luật 

Tên báo 

cáo viên 

Số người 

tham dự  ịa điểm 

 ơn vị phối hợp/Kế 

hoạch 

Không có     

 

2/ Sâ  k ấu  óa, tiểu   ẩm,   iê  tòa giả đị  , trợ gi     á   ý 

Tên văn bản pháp luật 

Tên báo 

cáo viên 

Số người 

tham dự  ịa điểm 

 ơn vị phối hợp/Kế 

hoạch 

Không có     

 

3/ Hì   t ức k ác 

Tên văn bản pháp luật 

Tên báo 

cáo viên 

Số người 

tham dự  ịa điểm 

 ơn vị phối hợp/Kế 

hoạch 

Không có     

 

IV. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

1. Cô g tác tuyê  truyề ,   ổ biế , giá  dục   á   u t 

a) Tự tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật 

 

Số 

cu c 

Số 

tham 

d  

N i du g   ổ biế  

01 28  Thông tư 06/2019/TT-B D T ngày 12/4/2019 của Bộ  iáo dục và 

 ào tạo Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục Mầm non; CS DPT và 

CSGDTX 
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- Nghị định số 115/2020/N -CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Luật công chức viên chức năm 2019 

 Thông tư 45/2021/TT-B D T ngày 31/12/2021 của Bộ  iáo dục và 

 ào tạo quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai 

nạn thương tích trong trường Mầm non. 
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01 28 - Luật trẻ em 

- Luật  iao thông đường bộ 

-Thông tư số 13/2020/TT-B D T ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ 

 iáo dục và  ào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các 

trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và 

trường phổ thông có nhiều cấp học; 

01 28 - Luật Biển Việt Nam 2012 

- Thông tư số 16/2018/TT-B D T ngày 03/08/2018 của Bộ trưởng Bộ 

 iáo dục và  ào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân. 

- Tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật” theo quy định. 

01 28 - Luật quản lý, sử dụng tài sản công 2017 

- Luật lao động năm 2019 

- Thông tư số 50/2020/TT-B D T ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

 iáo dục và  ào tạo về ban hành Chương trình làm quen với tiếng Anh 

dành cho trẻ em mẫu giáo. 

- Thông tư số 52/2020 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ  iáo dục và 

 ào tạo về ban hành  iều lệ trường mầm non  

- Thông tư số 55/2011/TT-B D T ngày 22/22/2011 Bộ  iáo dục và 

 ào tạo quy định về  iều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh 

01 28 - Luật Phòng, chống tham nhũng 2012. 

- Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013 

- Các quy định pháp luật về minh bạch tài sản (kê khai tài sản). 

- Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 

năm 2019 

- Thông tư số 51/2020/TT-B D T ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

 iáo dục và  ào tạo về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương 

trình  iáo dục mầm non ban hành kèm theo  

01 29 - Luật Căn cước công dân 2021. 

- Nghị định số 80/2017/N -CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định 

về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống 

bạo lực học đường. 

- Quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ Luật Lao 

động năm 2019. 

-Nghị  ịnh số 115/2020/N -CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ Về  

Nghị định - Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

01 29  Nghị định 130/2020/N -CP Về kiểm soát tài sản thu nhập của người 

có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

 Thông tư số 34/2021/TT-B D T ngày 30/11/2021 Quy định tiêu 

chuẩn, điều kiện thi ho c x t thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo 

viên mầm non, phổ thông công lập. 

01 29  Thông tư 51/2020/TT-B D T ngày 31/12/2020 của Bộ  iáo dục và 

http://www.hcm.edu.vn/van-ban/nghi-dinh-so-802017nd-cp-ngay-17-thang-7-nam-2017-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-moi-vbct41023-59338.aspx
http://www.hcm.edu.vn/van-ban/nghi-dinh-so-802017nd-cp-ngay-17-thang-7-nam-2017-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-moi-vbct41023-59338.aspx
http://www.hcm.edu.vn/van-ban/nghi-dinh-so-802017nd-cp-ngay-17-thang-7-nam-2017-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-moi-vbct41023-59338.aspx
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 ào tạo Sửa đổi, bổ sung một số chương trình  DMN. 

 Luật Trẻ em 

 Luật 06/2022/QH15 ngày 15/6/2022 của Quốc hội ban hành Luật thi 

đua, khen thưởng (có hiệu lực 01/01/2024). 

 Nghị định 98/2023/N -CP ngày 31/12/2023 Quy định chi tiết thi 

hành một số điều Luật thi đua khen thưởng (hiệu lực 01/01/2024) 

01 29  Thông tư 08/2023/TT-B D T ngày 14/4/2023 của Bộ  iáo dục và 

 ào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 01/2021; 02/2021; 

03/2021; 04/2021 ngày 02/2/2021 của Bộ  iáo dục và  ào tạo quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh, nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên 

chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập. 

 Nghị định số 106/2020/N -CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ Quy 

định về vị trí việc làm và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công 

lập; 

 Thông tư số 19/2023/TT-B D T ngày 30/10/2023 của Bộ Giáo dục 

và  ào tạo Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức 

danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở 

giáo dục mầm non công lập; 

 Thông tư số 12/2022/TT-B D T ngày 30/12/2022 của Bộ Nội vụ 

Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ 

chuyên môn dùng chung; hỗ trợ phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành 

chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; 

hỗ trợ phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

 

 

b/ Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật 

Số 

cuộc 

Số thí sinh 

tham gia 

Số người 

dự 

Liệt kê tên hội thi và các văn bản pháp luật được lồng 

ghép  

 Không có   

 

c/ Tự biên soạn và phát hành tờ gấp tìm hiểu pháp luật 

Số tờ gấp tự biên soạn 
Số tờ gấp phát 

ra 
Liệt kê tên tờ gấp, tài liệu pháp luật 

Không có   

 

d/ Tổ chức phát thanh, phát loa tuyên truyền pháp luật 

Số cuộc Tổng số giờ phát 
Liệt kê tên nội dung phát thanh tuyên truyền 

pháp luật 

Không có   

 

e/Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho đội ngũ 

cán bộ quản lý, báo cáo viên tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật 
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Số cuộc Số người tham dự Liệt kê nội dung, hình thức 

Không có   

 

g/ Thực hiện phối hợp tổ chức truyền thông và trợ giúp pháp lý cho học 

sinh (trẻ em) 

Số cuộc 
Số người tham 

dự 

Số người được trợ 

giúp 
Liệt kê nội dung, hình thức 

Không có    

 

h/Thực hiện bản tin 

Số bản tin 
Số tin về 

pháp luật 
Nội dung 

  

 Nghị định 111/2022/N -CP ngày 30/12/2022 của Chính 

phủ về hợp đồng một số loại công việc trong CQHC và 

 VSNCL. 

 Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-B D T-BNV ngày 

16/03/2015 quy định về danh mục khung vị trí việc làm và 

định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục 

mầm non công lập. 

 Thông tư 05/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023 của Bộ Nội vụ 

Hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động 

đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và 

đơn vị sự nghiệp công lập. 

 Nghị định 85/2023/N -CP ngày 07/12/2023 của Chính 

phủ Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 

115/2020/N -CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức. 

 Nghị định 56/2022/N -CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ 

Hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của 

đơn vị sự nghiệp công lập, xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức 

lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 

 Luật 22/2023/QH15 của Quốc hội khóa 15 về Luật  ấu 

thầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024. 

Thông tư 01/2024/TT-BKH T ngày 15/02/2024 của Bộ Kế 

hoạch đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về 

lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia. 

- Thông tư 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ Tài 

chính Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài 

sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do 

Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành 

phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

- Luật Bảo vệ trẻ em 
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V. KẾT QUẢ TỔ CHỨC NGÀY PHÁP LUẬT 

1. Cô g tác tuyê  truyề ,   ổ biế , giá  dục   á   u t Thông qua bản tin 

và cổng thông tin điện tử của nhà trường nhà trường đã triển khai kế hoạch ngày 

Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023. 

2. Hì   t ức 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về: Luật, Thông tư cho 

các đối tượng là CB-GV-NV với 29 người tham dự. 

Treo băng rôn, áp phích khẩu hiệu: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và 

pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam”  từ 15/10 đến ngày 15/11/2023. 

Tuyên truyền qua trang web của đơn vị: Hành vi tham nhũng và xử lý đối 

với hành vi tham nhũng; Phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị: 

Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn; Quy định về t ng 

quà và nhận quà; Tìm hiểu ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam 09/11. 

Hình thức tuyên truyền khác: Dán bản tin. 

VI. KINH PHÍ TỔ CHỨC PHỔ BIẾN 

Tổng số kinh phí: 140.000 đồng, trong đó:  

 - Kinh phí từ ngân sách của đơn vị: 150.000 đồng. 

 - Kinh phí vận động xã hội hóa: 0 đồng. 

VI. NHẬN XÉT,  ÁNH GIÁ CHUNG 

1/ N    xét đá   giá: 

Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi cho CBGVNV trong việc sử dụng tài 

liệu. 

Thường xuyên rà soát, bổ sung tủ sách pháp luật. Quản lý tủ sách không để 

thất thoát. 

Tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực. 

Trình độ chuyên môn của đội ngũ đạt từ chuẩn đến trên chuẩn. 

CBGVNV chấp hành tốt chủ trương, chính sách của  ảng, pháp luật của 

Nhà nước. 

Chủ động tham khảo, nghiên cứu, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật. 

 oàn kết nội bộ, cùng nhau vượt mọi khó khăn, tương trợ giúp đỡ nhau. 

Có ý thức tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật; mạnh dạn trong phê 

phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật; thi hành và bảo vệ pháp 

luật gắn với ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý trong cán bộ quản lý, công chức, 

viên chức; không có CCVC vi phạm quy chế, điều lệ hay bị xử lý kỷ luật 

2/ H   c ế: 

 Công tác PB DPL kiêm nhiệm nên việc tuyên truyền chưa sâu và phong 

phú 

3/ M t số giải   á  t  c  iệ  tr  g t ời gia  tới 

Tiếp tục triển khai và tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật của 

ngành dưới nhiều hình thức. 

Rà soát, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật mới. 
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4/ Kiế   g ị: Không có 
  

Nơi nhận: 

- Phòng  D T; 

- Công thông tin điện tử 

- Lưu VT. 

HIỆU TRƢỞNG 

 
Nguyễ  T ị Ngọc P ƣơ g 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


